
Số nhà, đường, 

ấp, khu phố 
Xã, Thị trấn 

I

1.1

HKI

HKII

2 Nguyễn Thị Như Ngọc 26/08/2005

Số 12, đường 

40, tổ 6, Khu 

phố 3 

Thị trấn Củ 

Chi, huyện Củ 

Chi, TPHCM

Trung cấp 

Bách khoa 

Sài Gòn

2020-2023

Kế toán 

doanh 

Nghiệp

K.17, 

Đ15

Trung 

cấp
HKI

Ký nhận

Năm 

học 

2021-

2022

Hệ đào 

tạo

Trung 

cấp

Đối 

tượng 

miễn, 

giảm

K.17, 

Đ15

Kế toán 

doanh 

Nghiệp

Khóa học

2020-2023

Tên trường

Trung cấp 

Bách Khoa 

Sài Gòn

Thị trấn Củ 

Chi, huyện Củ 

Chi, TPHCM 

Tổ 8, Khu phố 3

Ngày tháng 

năm sinh 

24/03/2005Lê Thị Mỹ Chi

Nhóm ngành, nghề đào tạo: Khoa học xã hội và nhân văn, nghệ thuật, giáo dục và đào tạo, báo chí, thông tin và kinh doanh

Nhóm ngành, nghề đào tạo: Khoa học xã hội và nhân văn, giáo dục và đào tạo, báo chí, thông tin và kinh doanh (Nhóm 1.1)

STT

1

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CỦ CHI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHÒNG LAO ĐỘNG - TBXH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH  HỌC SINH, SINH VIÊN ĐƯỢC CẤP TIỀN MIỄN GIẢM HỌC PHÍ THEO NGHỊ ĐỊNH 81/2021/NĐ-CP

 NGÀY 27/8/2021 CỦA CHÍNH PHỦ (NĂM HỌC: 2021-2022)

(Theo Quyết định số 17499/QĐ-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi) 

Nơi đăng ký thường trú

Họ và tên
Ngành 

học



Số nhà, đường, 

ấp, khu phố 
Xã, Thị trấn 

Ký nhận

Năm 

học 

2021-

2022

Hệ đào 

tạo

Đối 

tượng 

miễn, 

giảm

Khóa họcTên trường
Ngày tháng 

năm sinh 
STT

Nơi đăng ký thường trú

Họ và tên
Ngành 

học

HKI

HKII

4 Hồ Thị Tường Vi 09/09/2005
Số 659/1, đường 

Lê Minh Nhựt 

Xã Tân An 

Hội, huyện Củ 

Chi, TPHCM 

Trung cấp 

Bách khoa 

Sài Gòn

2020-2023

Kế toán 

doanh 

Nghiệp

K.17, 

Đ15

Trung 

cấp
HKI

5 Nguyễn Thanh Ngân 03/04/2005 Ấp Xóm Chùa

Xã Tân An 

Hội, huyện Củ 

Chi, TPHCM  

Trung cấp 

Bách khoa 

Sài Gòn

2020-2023

Kế toán 

doanh 

Nghiệp

K.17, 

Đ15

Trung 

cấp
HKI

HKI

HKII

HKI

HKII

Trung 

cấp

Trung 

cấp

Trung 

cấp

K.17, 

Đ15

K.17, 

Đ15

K.17, 

Đ15

Kế toán 

doanh 

Nghiệp

Kế toán 

doanh 

Nghiệp

Kế toán 

doanh 

Nghiệp

2020-2023

2021-2024

2020-2023

Trung cấp 

Bách khoa 

Sài Gòn

Trung cấp 

Bách khoa 

Sài Gòn

Trung cấp 

Bách khoa 

Sài Gòn

Xã Tân Thạnh 

Đông, huyện 

Củ Chi, 

TPHCM  

Xã Thái Mỹ, 

huyện Củ Chi, 

TPHCM 

Xã Nhuận 

Đức, huyện Củ 

Chi,. TPHCM

Số 9, đường 

129, tổ 1, ấp 12

Số 7A, tổ 4, ấp 

Bình Hạ Đông

Số 239A, tổ 3, 

ấp Bàu Cạp 

02/08/1993

27/06/2006

11/05/2005

Trần Thị Hải Âu

Trần Ngọc Nhi

Nguyễn Phạm Hoàng 

Ngân

3

6

7



Số nhà, đường, 

ấp, khu phố 
Xã, Thị trấn 

Ký nhận

Năm 

học 

2021-

2022

Hệ đào 

tạo

Đối 

tượng 

miễn, 

giảm

Khóa họcTên trường
Ngày tháng 

năm sinh 
STT

Nơi đăng ký thường trú

Họ và tên
Ngành 

học

HKI

HKII

HKI

HKII

HKI

HKII

HKI

HKII

Trung 

cấp

Trung 

cấp

Trung 

cấp

Trung 

cấp

K.17, 

Đ15

K.17, 

Đ15

K.17, 

Đ15

K.17, 

Đ15

Kế toán 

doanh 

Nghiệp

Kế toán 

doanh 

Nghiệp

Kế toán 

doanh 

Nghiệp

Kế toán 

doanh 

Nghiệp

2020-2023

2021-2024

2020-2023

2021-2024

Trung cấp 

bách khoa 

Sài Gòn

Trung cấp 

Bách khoa 

Sài Gòn

Trung cấp 

Bách khoa 

Sài Gòn

Trung cấp 

Bách khoa 

Sài Gòn

Xã Tân Phú 

Trung, huyện 

Củ Chi, 

TPHCM 

Xã Tân Thông 

Hội, huyện Củ 

Chi, TPHCM 

Xã  Phước 

Thạnh, huyện 

Củ Chi, 

TPHCM

Xã Tân Phú 

Trung, huyện 

Củ Chi, 

TPHCM 

49/13/1,đường 

93.Ấp Bến Đò 1

Tổ 5, Ấp Hậu

Ấp Mây Đắng

Số 92 đường 92 

tổ 1 ấp Bến Đò 

2 

26/08/2004

28/07/2005

19/8/2005

04/01/2006

Nguyễn Thị Ngọc Yến

Hoàng Ngọc Lan

Nguyễn Ngọc Như Ý

Đặng Xuân Mai

8

9

10

11



Số nhà, đường, 

ấp, khu phố 
Xã, Thị trấn 

Ký nhận

Năm 

học 

2021-

2022

Hệ đào 

tạo

Đối 

tượng 

miễn, 

giảm

Khóa họcTên trường
Ngày tháng 

năm sinh 
STT

Nơi đăng ký thường trú

Họ và tên
Ngành 

học

HKI

HKII

HKI

HKII

HKI

HKII

HKI

HKII

Trung 

cấp

Trung 

cấp

Trung 

cấp

Trung 

cấp

K.17, 

Đ15

K.17, 

Đ15

K.17, 

Đ15

K.17, 

Đ15

Kế toán 

doanh 

Nghiệp

Kế toán 

doanh 

Nghiệp

Kế toán 

doanh 

Nghiệp

Kế toán 

doanh 

Nghiệp

2021-2024

2021-2024

2020-2023

2021-2024

Trung cấp 

Bách khoa 

Sài Gòn

Trung cấp 

Bách khoa 

Sài Gòn

Trung cấp 

Bách khoa 

Sài Gòn

Trung cấp 

Bách khoa 

Sài Gòn

Xã Phước 

Thạnh, huyện 

Củ Chi, 

TPHCM

Xã Thái Mỹ, 

huyện Củ Chi, 

TPHCM 

Xã Thái Mỹ, 

huyện Củ Chi, 

TPHCM 

Xã Phú Mỹ 

Hưng, huyện 

Củ Chi, 

TPHCM 

 Ấp Mây Đắng

Ấp Tháp

03, tổ 7, ấp 

Tháp

Số 60 .tổ 7, ấp 

Phú Thuận

19/11/2006

28/10/2006

22/7/2004

20/11/2006

Nguyễn Kim Oanh

Nguyễn Ngọc Hân

Trần Phượng Hằng

Nguyễn Ngọc Cẩm

14

15

12

13



Số nhà, đường, 

ấp, khu phố 
Xã, Thị trấn 

Ký nhận

Năm 

học 

2021-

2022

Hệ đào 

tạo

Đối 

tượng 

miễn, 

giảm

Khóa họcTên trường
Ngày tháng 

năm sinh 
STT

Nơi đăng ký thường trú

Họ và tên
Ngành 

học

HKI

HKII

HKI

HKII

HKI

HKII

HKI

HKII

Trung 

cấp

Trung 

cấp

Trung 

cấp

Trung 

cấp

K.17, 

Đ15

K.17, 

Đ15

K.17, 

Đ15

K.17, 

Đ15

Kế toán 

doanh 

Nghiệp

Kế toán 

doanh 

Nghiệp

Kế toán 

doanh 

Nghiệp

Kế toán 

doanh 

Nghiệp

2021-2024

2020-2023

2020-2023

2021-2024

Trung cấp 

Bách khoa 

Sài Gòn

Trung cấp 

Bách khoa 

Sài Gòn

Trung cấp 

Bách khoa 

Sài Gòn

Trung cấp 

Bách khoa 

Sài Gòn

Xã Tân Thông 

Hội, huyện Củ 

Chi, TPHCM 

Xã Nhuận 

Đức, huyện Củ 

Chi, TPHCM 

Xã Nhuận 

Đức, huyện Củ 

Chi, TPHCM 

Xã Phước 

Vĩnh An, 

huyện Củ Chi, 

TPHCM 

Đường 31, tổ 1

Ấp Đức Hiệp

Số 10A đường 

Bến Đình, ấp 

Xóm Bưng

Số 36 B đường 

419, ấp 6

09/12/2006

26/4/2005

07/7/2005

01/10/2001

Lê Thị Hồng Loan

Võ Lê Trọng Nghĩa

Trần Thị Kim Thoa

Nguyễn Đặng Ái Vy

16

17

18

19



Số nhà, đường, 

ấp, khu phố 
Xã, Thị trấn 

Ký nhận

Năm 

học 

2021-

2022

Hệ đào 

tạo

Đối 

tượng 

miễn, 

giảm

Khóa họcTên trường
Ngày tháng 

năm sinh 
STT

Nơi đăng ký thường trú

Họ và tên
Ngành 

học

HKI

HKII

HKI

HKII

HKI

HKII

HKI

HKII

Trung 

cấp

Trung 

cấp

Trung 

cấp

Trung 

cấp

K.17, 

Đ15

K.17, 

Đ15

K.17, 

Đ15

K.17, 

Đ15

Marketi

ng

Marketi

ng

Kế toán 

doanh 

Nghiệp

Marketi

ng

2021-2024

2021-2024

2021-2024

2021-2024

Trung cấp 

Bách khoa 

Sài Gòn

Trung cấp 

Bách khoa 

Sài Gòn

Trung cấp 

Bách khoa 

Sài Gòn

Trung cấp 

Bách khoa 

Sài Gòn

Xã Phước 

Hiệp, huyện 

Củ Chi, 

TPHCM 

Xã Phước 

Thạnh, huyện 

Củ Chi, 

TPHCM 

Xã Phú Mỹ 

Hưng, huyện 

Củ Chi, 

TPHCM  

 Xã Phạm Văn 

Cội, huyện Củ 

Chi, TPHCM 

Tổ 1, ấp Ba Sa

Số 1/8B , tổ 10, 

ấp Phước Hưng

Tổ 3, ấp Phú 

Hòa

Số 210 đường 

489, tổ 1, ấp 1

30/12/2006

24/07/2006

24/04/2006

01/11/2006

Hứa Thị Kim Ngân

Huỳnh Phạm Anh Thư

Nguyễn Trần Huyền 

Trang

Biện Thái Ngọc Hân

20

21

22

23



Số nhà, đường, 

ấp, khu phố 
Xã, Thị trấn 

Ký nhận

Năm 

học 

2021-

2022

Hệ đào 

tạo

Đối 

tượng 

miễn, 

giảm

Khóa họcTên trường
Ngày tháng 

năm sinh 
STT

Nơi đăng ký thường trú

Họ và tên
Ngành 

học

HKI

HKII

25 Nguyễn Hà Vy 17/07/2006 Tổ 2, ấp 1

Xã Tân Thạnh 

Tây, huyện Củ 

Chi, TPHCM 

Trung cấp 

Bách khoa 

Sài Gòn

2021-2024
Marketi

ng

K.17, 

Đ15

Trung 

cấp
HKI

HKI

HKII

Trung 

cấp

Trung 

cấp

K.17, 

Đ15

K.17, 

Đ15

Marketi

ng

Marketi

ng

2021-2024

2021-2024

Trung cấp 

Bách khoa 

Sài Gòn

Trung cấp 

Bách khoa 

Sài Gòn

Xã Tân Thạnh 

Đông, huyện 

Củ Chi, 

TPHCM 

Xã Tân Phú 

Trung, huyện 

Củ Chi, 

TPHCM

Ấp 10

Ấp Bến Đò

08/12/2004

18/5/2006

Nguyễn Hòa Thành 

Trần Ngọc Anh

24

26



Số nhà, đường, 

ấp, khu phố 
Xã, Thị trấn 

Ký nhận

Năm 

học 

2021-

2022

Hệ đào 

tạo

Đối 

tượng 

miễn, 

giảm

Khóa họcTên trường
Ngày tháng 

năm sinh 
STT

Nơi đăng ký thường trú

Họ và tên
Ngành 

học

HKI

HKII

HKI

HKII

HKI

HKII

HKI

HKII

Trung 

cấp

Trung 

cấp

Trung 

cấp

Trung 

cấp

K.17, 

Đ15

K.17, 

Đ15

K.17, 

Đ15

K.17, 

Đ15

Marketi

ng

Marketi

ng

Marketi

ng

Marketi

ng

2021-2024

2021-2024

2021-2024

2021-2024

Trung cấp 

Bách khoa 

Sài Gòn

Trung cấp 

Bách khoa 

Sài Gòn

Trung cấp 

Bách khoa 

Sài Gòn

Trung cấp 

Bách khoa 

Sài Gòn

Xã Phú Hòa 

Đông, huyện 

Củ Chi, 

TPHCM 

Xã Trung Lập 

Hạ, Huyện Củ 

Chi, TPHCM

Xã Tân Thông 

Hội, huyện Củ 

Chi, TPHCM 

Xã Hòa Phú, 

huyện Củ Chi, 

TPHCM 

Ấp Phú Thuận

30/2 đường 587, 

ấp Đồn

Số 80, đường 

42, ấp Tân 

Thành

Tổ 3, ấp 2A

04/10/2006

30/11/2005

27/12/2006

12/12/2006

Võ Nhựt Huy

Nguyễn Liên Thành

Trần Chấn Đông

Lê Hoàng Tú Trinh

27

28

29

30



Số nhà, đường, 

ấp, khu phố 
Xã, Thị trấn 

Ký nhận

Năm 

học 

2021-

2022

Hệ đào 

tạo

Đối 

tượng 

miễn, 

giảm

Khóa họcTên trường
Ngày tháng 

năm sinh 
STT

Nơi đăng ký thường trú

Họ và tên
Ngành 

học

1.2

31
Nguyễn Ngọc Nhi

13/07/2006 Ấp Mỹ Khánh B

 Xã Thái Mỹ, 

huyện Củ Chi, 

TPHCM 

Trung cấp 

Bách khoa 

Sài Gòn

2021-2024
Thiết kế 

đồ họa

K.17, 

Đ15

Trung 

cấp
HKII

II

HKI

HKII

HKI

HKII

Trung 

cấp

Trung 

cấp

K.17, 

Đ15

K.17, 

Đ15

Quản trị 

mạng 

máy 

tính

Quản trị 

mạng 

máy 

tính

2021-2024

2020 -

2023

Trung cấp 

Bách khoa 

Sài Gòn

Trung cấp 

Bách Khoa 

Sài Gòn

Xã Trung Lập 

Hạ, huyện Củ 

Chio, TPHCM 

Xã Nhuận 

Đức, huyện Củ 

Chi, TPHCM 

Tổ 9, ấp Đồn

Số 49/9 đường 

Nguyễn Thị 

Dạng, Tổ 2, ấp 

Bàu Trăn 

04/09/2006

04/05/2005

Nguyễn Hoàng Minh

Phan Công Hưng

32

33

Nhóm ngành, nghề đào tạo: Nghệ thuật (1.2)

 Nhóm ngành, nghề đào tạo:Kỹ thuật và Công nghệ Thông tin (Nhóm 3)



Số nhà, đường, 

ấp, khu phố 
Xã, Thị trấn 

Ký nhận

Năm 

học 

2021-

2022

Hệ đào 

tạo

Đối 

tượng 

miễn, 

giảm

Khóa họcTên trường
Ngày tháng 

năm sinh 
STT

Nơi đăng ký thường trú

Họ và tên
Ngành 

học

HKI

HKII

HKI

HKII

HKI

HKII

37 Đổ Văn Danh 18/12/2006

19, đường 37A, 

ấp Tân Thành

Xã Tân Thông 

Hội, huyện Củ 

Chi, TPHJCM

Trung cấp 

Bách khoa 

Sài Gòn

2020-2023

Quản trị 

mạng 

máy 

tính

K.17, 

Đ15

Trung 

cấp
HKI

Trung 

cấp

Trung 

cấp

Trung 

cấp

K.17, 

Đ15

K.17, 

Đ15

K.17, 

Đ15

Quản trị 

mạng 

máy 

tính

Quản trị 

mạng 

máy 

tính

Quản trị 

mạng 

máy 

tính

2020-2023

2021-2024

2021-2024

Trung cấp 

Bách khoa 

Sài Gòn

Trung cấp 

Bách khoa 

Sài Gòn

Trung cấp 

Bách khoa 

Sài Gòn

Xã An Phú, 

huyện Củ Chi, 

TPHCM 

Xã Tân Thông 

Hội, huyện Củ 

Chi, TPHCM 

Xã Phước 

Vĩnh An, 

huyện Củ Chi, 

TPHCM 

Số 02, đường 

790, ấp Xóm 

Thuốc

Số 413/5, tổ 2, 

ấp Thượng

Số 15, đường 

Suối Lội, tổ 4, 

ấp 2

22/10/2005

07/09/2006

25/08/2004Lê Quang Huy

Nguyễn Hoàng Anh 

Kiệt

Nguyễn Phước Triệu

34

35

36



Số nhà, đường, 

ấp, khu phố 
Xã, Thị trấn 

Ký nhận

Năm 

học 

2021-

2022

Hệ đào 

tạo

Đối 

tượng 

miễn, 

giảm

Khóa họcTên trường
Ngày tháng 

năm sinh 
STT

Nơi đăng ký thường trú

Họ và tên
Ngành 

học

HKI

HKII

39 Ngô Hoàng Đạt 20/02/2006

54C đường Cây 

Trôm Mỹ 

Khánh

Xã Phước 

Hiệp, huyện 

Củ Chi, 

TPHCM

Trung cấp 

bách khoa 

Sài Gòn

2021-2024

Quản trị 

mạng 

máy 

tính

K.17, 

Đ15

Trung 

cấp
HKI

HKI

HKII

Trung 

cấp

Trung 

cấp

K.17, 

Đ15

K.17, 

Đ15

Quản trị 

mạng 

máy 

tính

Quản trị 

mạng 

máy 

tính

2020-2023

2020-2023

Trung cấp 

Bách khoa 

Sài Gòn

Trung cấp 

Bách khoa 

Sài Gòn

Xã Tân Phú 

Trung, huyện 

Củ Chi, 

TPHCM

Txã Tân Phú 

Trung, huyện 

Củ Chi, 

TPHCM 

81A,đường Lê 

Thị Giót,ấp Bến 

Đồ 1

Tổ 4, ấp Phú 

Lợi

25/03/2005

08/12/2005

Trần Quốc Bảo

Châu Trần Anh Vũ

38

40



Số nhà, đường, 

ấp, khu phố 
Xã, Thị trấn 

Ký nhận

Năm 

học 

2021-

2022

Hệ đào 

tạo

Đối 

tượng 

miễn, 

giảm

Khóa họcTên trường
Ngày tháng 

năm sinh 
STT

Nơi đăng ký thường trú

Họ và tên
Ngành 

học

HKI

HKII

HKI

HKII

HKI

HKII

HKI

HKII

Trung 

cấp

Trung 

cấp

Trung 

cấp

Trung 

cấp

K.17, 

Đ15

K.17, 

Đ15

K.17, 

Đ15

K.17, 

Đ15

Quản trị 

mạng 

máy 

tính

Quản trị 

mạng 

máy 

tính

Quản trị 

mạng 

máy 

tính

Quản trị 

mạng 

máy 

tính

2020-2023

2021-2024

2020-2023

2020-2023

Trung cấp 

Bách khoa 

Sài Gòn

Trung cấp 

Bách khoa 

Sài Gòn

Trung cấp 

Bách Khoa 

Sài Gòn 

Trung cấp 

Bách khoa 

Sài Gòn

Xã Tân Phú 

Trung, huyện 

Củ Chi, 

TPHCM

Xã Tân Phú 

Trung, huyện 

Củ Chi, 

TPHCM

Xã Tân Thông 

Hội, huyện Củ 

Chi, TPHCM

Xã Tân Thông 

Hội, huyện Củ 

Chi, TPHCM 

Số 10, đường 

97, tổ 14, ấp 

Giòng Sao

Số 87A , tổ 10, 

ấp Xóm Đồng

Lộ 3, ấp Tân 

Lập

Số 10A đường 

24, tổ 2, ấp 

Trung

09/09/2005

28/12/2006

01/5/2005

05/12/2005

Lê Thành Đạt

Nguyễn Hữu Lộc

Tô Thành Long

Châu Quốc Bảo

42

43

44

41



Số nhà, đường, 

ấp, khu phố 
Xã, Thị trấn 

Ký nhận

Năm 

học 

2021-

2022

Hệ đào 

tạo

Đối 

tượng 

miễn, 

giảm

Khóa họcTên trường
Ngày tháng 

năm sinh 
STT

Nơi đăng ký thường trú

Họ và tên
Ngành 

học

HKI

HKII

46 Phạm Tấn Hưng 04/02/2006 Tổ 4, ấp 4

Xã Hòa Phú, 

huyện Củ Chi, 

TPHCM 

Trung cấp 

Bách khoa 

Sài Gòn

2021-2024
Quản trị 

mạng 

máy 

K.17, 

Đ15

Trung 

cấp
HKI

47 Trần Nhật Tiến 13/08/2005

Tổ 10, ấp Bàu 

tre 2

Xã Tân An 

Hội, huyện Củ 

Chi, TPHCM  

Trung cấp 

Bách Khoa 

Sài Gòn 

2021-2024

Quản trị 

mạng 

máy 

tính

K.17, 

Đ15

Trung 

cấp
HKII

48 Huỳnh Minh Tân 06/022006

 Số 230/2/15 

đường Tỉnh lộ 

8, tổ 13, ấp Mũi 

Lớn 1

Xã Tân An 

Hội, huyện Củ 

Chi, TPHCM  

Trung cấp 

Bách Khoa 

Sài Gòn 

2021-2024

Quản trị 

mạng 

máy 

tính

K.17, 

Đ15

Trung 

cấp
HKII

Trung 

cấp

K.17, 

Đ15

Quản trị 

mạng 

máy 

tính

2021-2024

Trung cấp 

Bách khoa 

Sài Gòn

Xã Hòa Phú, 

huyện Củ Chi, 

TPHCM
Tổ 4, ấp 425/11/2006Lư Gia Bảo45



Số nhà, đường, 

ấp, khu phố 
Xã, Thị trấn 

Ký nhận

Năm 

học 

2021-

2022

Hệ đào 

tạo

Đối 

tượng 

miễn, 

giảm

Khóa họcTên trường
Ngày tháng 

năm sinh 
STT

Nơi đăng ký thường trú

Họ và tên
Ngành 

học

HKI

HKII

III

HKI

HKII

HKI

HKII

Trung 

cấp

Trung 

cấp

Trung 

cấp

K.17, 

Đ15

K.17, 

Đ15

K.17, 

Đ15

Thiết kế 

Web

Dược

Dược2021-2024

2020-2023

2021-2024

Trung cấp 

Bách khoa 

Sài Gòn

Trung cấp 

Bách khoa 

Sài Gòn

Trung cấp 

Bách khoa 

Sài Gòn

Xã An Phú, 

huyện Củ Chi, 

TPHCM 

Xã Tân Thông 

Hội, huyện Củ 

Chi, TPHCM 

Xã Phước 

Hiệp, huyện 

Củ Chi, 

TPHCM 

22/4 đường 360 

ấp Xóm Chùa

Số 43A đường 

14, tổ 4, ấp 

Chánh, 

Số 74A đường 

Nguyễn Thị 

Tiếp, ấp Trung 

Viết

02/11/2006

11/01/2000

30/03/2006

Phạm Lê Xuân

Nguyễn Yến My

Lê Nguyễn Phương Nhi 51

49

50

Nhóm ngành, nghề đào tạo: Sức khỏe (Nhóm 6)



Số nhà, đường, 

ấp, khu phố 
Xã, Thị trấn 

Ký nhận

Năm 

học 

2021-

2022

Hệ đào 

tạo

Đối 

tượng 

miễn, 

giảm

Khóa họcTên trường
Ngày tháng 

năm sinh 
STT

Nơi đăng ký thường trú

Họ và tên
Ngành 

học

HKI

HKII

HKI

HKII

Trung 

cấp

Trung 

cấp

K.17, 

Đ15

K.17, 

Đ15
Dược

Dược2020-2023

2020-2023

Trung cấp 

Bách khoa 

Sài Gòn

Trung cấp 

Bách Khoa 

Sài Gòn 

 Xã Tân Thạnh 

Đông, huyện 

Củ Chi, 

TPHCM  

Xã Trung Lập 

Thượng , 

huyện Củ Chi, 

TPHCM 

Số 41, đường 

106, tổ 7, ấp 10  

Tổ 5, ấp Trung 

Hiệp Thạnh
19/10/2005

02/10/2004Phan Cát Tiên

Đặng Thị Hoài Thương 52

53



Số nhà, đường, 

ấp, khu phố 
Xã, Thị trấn 

Ký nhận

Năm 

học 

2021-

2022

Hệ đào 

tạo

Đối 

tượng 

miễn, 

giảm

Khóa họcTên trường
Ngày tháng 

năm sinh 
STT

Nơi đăng ký thường trú

Họ và tên
Ngành 

học

HKI

HKII

HKI

HKII

HKI

HKII

HKI

HKII

Trung 

cấp

Trung 

cấp

Trung 

cấp

Trung 

cấp

K.17, 

Đ15

K.17, 

Đ15

K.17, 

Đ15

K.17, 

Đ15

Điều 

dưỡng

Điều 

dưỡng

Điều 

dưỡng

Điều 

dưỡng
2021-2024

2021-2024

2020-2023

2020-2023

Trung cấp 

Bách khoa 

Sài Gòn

Trung cấp 

Bách khoa 

Sài Gòn

Trung cấp 

Bách khoa 

Sài Gòn

Trung cấp 

bách khoa 

Sài Gòn

Xã Tân Thạnh 

Đông, huyện 

Củ Chi, 

TPHCM  

Xã Phú Hòa 

Đông, huyện 

Củ Chi, 

TPHCM 

Xã Phước 

Vĩnh An, 

huyện Củ Chi, 

TPHCM  

 Xã Phước 

Vĩnh An, 

huyện Củ Chi, 

TPHCM

Đường 131, tổ 

8, ấp 4A, 

Số 25/2A đường 

Cây Trắc, tổ 11, 

ấp Phú Mỹ

Số 650/1D, ấp 4 

143/6A ấp 1 

đường Suối Lội 
16/08/2006

07/09/2006

18/03/2005

24/12/2005

Nguyễn Thị Kim Hằng 

Trần Duy Vũ 

Lê Quỳnh Như

Nguyễn Thụy Trà My57

54

55

56



Số nhà, đường, 

ấp, khu phố 
Xã, Thị trấn 

Ký nhận

Năm 

học 

2021-

2022

Hệ đào 

tạo

Đối 

tượng 

miễn, 

giảm

Khóa họcTên trường
Ngày tháng 

năm sinh 
STT

Nơi đăng ký thường trú

Họ và tên
Ngành 

học

HKI

HKII

HKI

HKII

HKI

HKII

HKI

HKII

Trung 

cấp

Trung 

cấp

Trung 

cấp

Trung 

cấp

K.17, 

Đ15

K.17, 

Đ15

K.17, 

Đ15

K.17, 

Đ15

Dược

Y sĩ

Điều 

dưỡng

Y sĩ2020-2023

2020-2023

2020-2023

2020-2023

Trung cấp 

Bách khoa 

Sài Gòn

Trung cấp 

Bách khoa 

Sài Gòn

Trung cấp 

Bách khoa 

Sài Gòn

Trung cấp 

Bách khoa 

Sài Gòn

Xã Tân An 

Hội, huyện Củ 

Chi, TPHCM  

Xã Tân An 

Hội, huyện Củ 

Chi, TPHCM 

Xã Thái Mỹ, 

huyện Củ Chi, 

TPHCM 

Xã Tân An 

Hội, huyện Củ 

Chi, TPHCM

Ấp Mũi Lớn II

 Số 656A, 

đường Lê Minh 

Nhựt

Ấp Bình Hạ 

Đông

Số 320A, đường 

Tỉnh lộ 8, tổ 1, 

ấp Mũi Lớn 1, 

10/10/2005

06/09/2004

08/09/2005

26/09/2005

Nguyễn Phan Thùy 

Linh

Đỗ Nguyễn Thu Khanh

Nguyễn Thị Tường Vy

Phan Thanh Thảo 58

59

60

61



Số nhà, đường, 

ấp, khu phố 
Xã, Thị trấn 

Ký nhận

Năm 

học 

2021-

2022

Hệ đào 

tạo

Đối 

tượng 

miễn, 

giảm

Khóa họcTên trường
Ngày tháng 

năm sinh 
STT

Nơi đăng ký thường trú

Họ và tên
Ngành 

học

62 Trần Công Bách 08/10/2004
71, đường 27, 

ấp Tân Lập

Xã Tân Thông 

Hội, huyện Củ 

Chi, TPHCM 

Trung cấp 

Bách khoa 

Sài Gòn

2020-2023
Điều 

dưỡng

K.17, 

Đ15

Trung 

cấp
HKI

HKI

HKII

Trung 

cấp

K.17, 

Đ15
Dược2021-2024

Trung cấp 

Bách khoa 

Sài Gòn

Xã Tân Thông 

Hội, huyện Củ 

Chi, TPHCM 

150 Quốc lộ 22, 

ấp Hậu
16/04/2006

Phan Nguyễn Kim 

Hoàng
63



Số nhà, đường, 

ấp, khu phố 
Xã, Thị trấn 

Ký nhận

Năm 

học 

2021-

2022

Hệ đào 

tạo

Đối 

tượng 

miễn, 

giảm

Khóa họcTên trường
Ngày tháng 

năm sinh 
STT

Nơi đăng ký thường trú

Họ và tên
Ngành 

học

HKI

HKII

HKI

HKII

HKI

HKII

Trung 

cấp

Trung 

cấp

Trung 

cấp

K.17, 

Đ15

K.17, 

Đ15

K.17, 

Đ15

Dược

Dược

Dược

2020-2023

2021-2024

2021-2024

Trung cấp 

Bách khoa 

Sài Gòn

Trung cấp 

Bách khoa 

Sài Gòn

Trung cấp 

Bách khoa 

Sài Gòn

Xã Hòa Phú, 

huyện Củ Chi, 

TPHCM 

Xã Nhuận 

Đức, huyện Củ 

Chi, TPHCM  

Xã Phú Mỹ 

Hưng, huyện 

Củ Chi, 

TPHCM 

Số nhà 120 

đường Sông Lu,

688 đường 

Nguyễn Thị 

Rành, ấp Ngã 

Tư 

213/2, đường 

Võ Thị Bàng

06/09/2005

12/11/2006

08/06/2006
Nguyễn Thị Tuyết 

Nhung

Nguyễn Huỳnh Bảo 

Trân

Lê Đỗ Sa Huỳnh

64

65

66



Số nhà, đường, 

ấp, khu phố 
Xã, Thị trấn 

Ký nhận

Năm 

học 

2021-

2022

Hệ đào 

tạo

Đối 

tượng 

miễn, 

giảm

Khóa họcTên trường
Ngày tháng 

năm sinh 
STT

Nơi đăng ký thường trú

Họ và tên
Ngành 

học

HKI

HKII

HKI

HKII

HKI

HKII

HKI

HKII

Trung 

cấp

Trung 

cấp

Trung 

cấp

Trung 

cấp

K.17, 

Đ15

K.17, 

Đ15

K.17, 

Đ15

K.17, 

Đ15

Điều 

dưỡng

Y sĩ

Điều 

dưỡng

Điều 

dưỡng
2021-2024

2021-2024

2020-2023

2021-2024

Trung cấp 

Bách khoa 

Sài Gòn

Trung cấp 

Bách Khoa 

Sài Gòn 

Trung cấp 

Bách Khoa 

Sài Gòn 

Trung cấp 

Bách khoa 

Sài Gòn

Xã Tân Thông 

Hội, huyện Củ 

Chi, TPHCM 

Xã Tân Phú 

Trung, huyện 

Củ Chi, 

TPHCM 

Xã Tân Phú 

Trung, huyện 

Củ Chi, 

TPHCM 

Xã Tân Phú 

Trung, huyện 

Củ Chi, 

TPHCM 

31/2C, ấp Tiền 

Số 12A , đường 

số 83, tổ 30, ấp 

Đình

Số1/6A đường 

Lê Thị Giót, ấp 

Bến Đò 1

Số 15 đường 

73A ấp Đình 
07/8/2006

12/07/2006

26/01/2005

29/09/2006

Nguyễn Thị Như Huỳnh

Mai Xuân Huy

Đỗ Thị Bích Trâm

Nguyễn Ánh Ngọc Hân70

67

68

69



Số nhà, đường, 

ấp, khu phố 
Xã, Thị trấn 

Ký nhận

Năm 

học 

2021-

2022

Hệ đào 

tạo

Đối 

tượng 

miễn, 

giảm

Khóa họcTên trường
Ngày tháng 

năm sinh 
STT

Nơi đăng ký thường trú

Họ và tên
Ngành 

học

HKI

HKII

HKI

HKII

HKI

HKII

HKI

HKII

Trung 

cấp

Trung 

cấp

Trung 

cấp

Trung 

cấp

K.17, 

Đ15

K.17, 

Đ15

K.17, 

Đ15

K.17, 

Đ15

Điều 

dưỡng

Y sĩ

Điều 

dưỡng

Dược2020-2023

2021-2024

2021-2024

2021-2024

Trung cấp 

Bách khoa 

Sài Gòn

Trung cấp 

Bách khoa 

Sài Gòn

Trung cấp 

Bách Khoa 

Sài Gòn 

Trung cấp 

Bách Khoa 

Sài Gòn 

Xã An Nhơn 

Tây, huyện Củ 

Chi, TPHCM 

Xã Tân Phú 

Trung, huyện 

Củ Chi, 

TPHCM 

Xã Tân Phú 

Trung, huyện 

Củ Chi, 

TPHCM

Xã Tân Thông 

Hội, huyện Củ 

Chi, TPHCM

Tổ 1, ấp lô 6

Số 143,  đường 

Quốc lộ 22, tổ 

16, ấp Giữa

Số 15A, đường 

74 A, tổ 27, ấp 

Đình

Số 6/13/9A,hẽm 

6, đường 6, tổ 

6,ấp Bàu Sim

10/5/2005

12/09/2006

27/8/2006

14/10/2006

Nguyễn Anh Thư

Đặng Khánh Như

Dương Yến Nhi

Phan Tấn Lộc71

72

73

74



Số nhà, đường, 

ấp, khu phố 
Xã, Thị trấn 

Ký nhận

Năm 

học 

2021-

2022

Hệ đào 

tạo

Đối 

tượng 

miễn, 

giảm

Khóa họcTên trường
Ngày tháng 

năm sinh 
STT

Nơi đăng ký thường trú

Họ và tên
Ngành 

học

HKI

HKII

76 Lê Phương Hồng 23/10/2022

Số 199 đường 

Tỉnh lộ 8, tổ 4, 

ấp 2A

Xã Tân Thạnh 

Tây, huyện Củ 

Chi, TPHCM  

Trung cấp 

Bách khoa 

Sài Gòn

2020-2023  Dược
K.17, 

Đ15

Trung 

cấp
HKI

77
Nguyễn Thái Phương 

Khanh
25/10/2006

Số 412 đường 

Tỉnh lộ 8, ấp 3

Xã Tân Thạnh 

Tây, huyện Củ 

Chi, TPHCM  

Trung cấp 

Bách khoa 

Sài Gòn

2021-2024  Dược
K.17, 

Đ15

Trung 

cấp
HKI

HKI

HKII

HKI

HKII

Trung 

cấp

Trung 

cấp

Trung 

cấp

K.17, 

Đ15

K.17, 

Đ15

K.17, 

Đ15

 Dược

Điều 

dưỡng

Điều 

dưỡng

2020-2023

2020-2023

2021-2024

Trung cấp 

Bách khoa 

Sài Gòn

Trung cấp 

Bách khoa 

Sài Gòn

Trung cấp 

Bách khoa 

Sài Gòn

Xã Phước 

Thạnh, huyện 

Củ Chi, 

TPHCM

Xã Thái Mỹ, 

huyện Củ Chi, 

TPHCM 

Xã Thái Mỹ, 

huyện Củ Chi, 

TPHCM 

Số 109 đường 

Quốc lộ 22, ấp 

Mây Đắng

Đường Tỉnh lộ 

7, ấp Mỹ Khánh 

B

3/4/7A đường 

682, ấp Bình Hạ 

Đông

02/7/2005

13/02/2005

21/02/2006
Trần Nguyễn Trọng 

Phúc

Nguyễn Thị Phương Vy

Phạm Hoàng Huy

78

79

75



Số nhà, đường, 

ấp, khu phố 
Xã, Thị trấn 

Ký nhận

Năm 

học 

2021-

2022

Hệ đào 

tạo

Đối 

tượng 

miễn, 

giảm

Khóa họcTên trường
Ngày tháng 

năm sinh 
STT

Nơi đăng ký thường trú

Họ và tên
Ngành 

học

HKI

HKII

HKI

HKII

HKI

HKII

HKI

HKII

Trung 

cấp

Trung 

cấp

Trung 

cấp

Trung 

cấp

K.17, 

Đ15

K.17, 

Đ15

K.17, 

Đ15

K.17, 

Đ15

Điều 

dưỡng

Điều 

dưỡng

Dược

Điều 

dưỡng

2020-2023

2020-2023

2020-2023

2021-2024

Trung cấp 

Bách khoa 

Sài Gòn

Trung cấp 

Bách khoa 

Sài Gòn

Trung cấp 

Bách khoa 

Sài Gòn

Trung cấp 

Bách khoa 

Sài Gòn

Xã Thái Mỹ, 

huyện Củ Chi, 

TPHCM 

Xã Thái Mỹ, 

huyện Củ Chi, 

TPHCM 

Xã Thái Mỹ, 

huyện Củ Chi, 

TPHCM

Xã Bình Mỹ, 

huyện Củ Chi, 

TPHCM 

Ấp Bình 

Thượng 1

Ấp Bình 

Thượng 1

Ấp Bình 

Thượng 2

Số 4, đường 

188, tổ 5, ấp 3 

01/11/2005

01/11/2005

24/12/2005

23/3/2005

Nguyễn Quỳnh Như

Nguyễn Như Quỳnh

Trần Trúc Phương

Huỳnh Minh Nhựt

80

81

82

83



Số nhà, đường, 

ấp, khu phố 
Xã, Thị trấn 

Ký nhận

Năm 

học 

2021-

2022

Hệ đào 

tạo

Đối 

tượng 

miễn, 

giảm

Khóa họcTên trường
Ngày tháng 

năm sinh 
STT

Nơi đăng ký thường trú

Họ và tên
Ngành 

học

HKI

HKII

HKI

HKII

HKI

HKII

HKI

HKII

Trung 

cấp

Trung 

cấp

Trung 

cấp

Trung 

cấp

K.17, 

Đ15

K.17, 

Đ15

K.17, 

Đ15

K.17, 

Đ15

Điều 

dưỡng

Điều 

dưỡng

Điều 

dưỡng

Dược

2020-2023

2021-2024

2021-2024

2021-2024

Trung cấp 

Bách khoa 

Sài Gòn

Trung cấp 

Bách khoa 

Sài Gòn

Trung cấp 

Bách khoa 

Sài Gòn

Trung cấp 

Bách khoa 

Sài Gòn

Xã Phước 

Hiệp, huyện 

Củ Chi, 

TPHCM 

Xã Tân Thông 

Hội, huyện Củ 

Chi, TPHCM 

Xã Phú Hòa 

Đông, huyện 

Củ Chi, 

TPHCM 

Xã Phú Hòa 

Đông, huyện 

Củ Chi, 

TPHCM 

52 đường 626, 

ấp Mũi Côn Đại

Số 40, đường số 

1, ấp Bàu Sim, 

Ấp Phú Thuận

90A Hồ Thị 

Dẹp, tổ 38, ấp 

Phú Trung

24/10/2005

21/6/2006

24/04/2002

06/09/2005

Trần Quỳnh Như

Võ Trí Thức 

Nguyễn Thị Thu Trang

Đặng Thị Như ý

84

85

86

87



Số nhà, đường, 

ấp, khu phố 
Xã, Thị trấn 

Ký nhận

Năm 

học 

2021-

2022

Hệ đào 

tạo

Đối 

tượng 

miễn, 

giảm

Khóa họcTên trường
Ngày tháng 

năm sinh 
STT

Nơi đăng ký thường trú

Họ và tên
Ngành 

học

HKI

HKII

89 Nguyễn Quỳnh Như 08/11/2006 Tổ 3, ấp 1

Xã Bình Mỹ, 

huyện Củ Chi, 

TPHCM  

Trung cấp 

Bách khoa 

Sài Gòn

2021-2024
Điều 

dưỡng

K.17, 

Đ15

Trung 

cấp
HKI

HKI

HKII

91 Nguyễn Thị Hoa 29/8/2005

Số 156/17 

đường Ba Sa, tổ 

7, ấp Cây Trôm

Xã Phước 

Hiệp, huyện 

Củ Chi, 

TPHCM 

Trung cấp 

Bách khoa 

Sài Gòn

2020-2023 Y sĩ
K.17, 

Đ15

Trung 

cấp
HKII

Trung 

cấp

Trung 

cấp

K.17, 

Đ15

K.17, 

Đ16

Điều 

dưỡng

Điều 

dưỡng

2021-2024

2021-2024

Trung cấp 

Bách khoa 

Sài Gòn

Trung cấp 

Bách khoa 

Sài Gòn

Xã Tân Phú 

Trung, huyện 

Củ Chi, 

TPHCM 

Xã Tân an Hội, 

huyện Củ Chi, 

TPHCM

110/6 đường 

Tỉnh lộ 2, 

ấpXóm Đồng

Số nhà 

29,đường 358, 

ấp Xóm Huế

04/09/2005

27/04/2006

Phạm Thanh Bình

Trần Nguyễn Mai Trâm

88

90


